BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ SỐ 3 – MÔN TOÁN

HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .................................
Bài 1 : Đặt tính rồi tính:

      175 x 6                    264 x 4                              987 : 9                             876 : 7

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2:  Tính:

a/  63 : 3 + 56                    
       b/ 234 - 20 x  4
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................             

c/ 95 + 34 x 2                                    d/45 x 3 x 3

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3:  Nhà cô An có nuôi 9 con gà, nhà cô Mai nuôi số gà gấp 5 lần số gà nhà cô An. Hỏi nhà cô Mai nuôi nhiều hơn nhà cô An bao nhiêu con gà?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4 Một gói kẹo nặng 200g, một gói đường nặng gấp 4 lần gói kẹo. Hỏi cả gói kẹovà gói đường nặng bao nhiêu ki – lô - gam ?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 5 : Tìm x:

  a) ( x - 12 ) x 9  = 27                                                                b) ( x - 24) x 8 = 80

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ SỐ 4 – MÔN TOÁN

HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .................................
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
                                                                                                             
	468  –  59

      ........................

........................

........................
	178  +  617

........................

........................

........................
	57  x  9

........................

........................

........................
	98 : 3

........................

........................

........................


Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:                             





      
	a. 457 –  10  x  3  =

                             =



	b. (74 – 16) : 2
= 
                               =


Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:



                          
a.  Bốn trăm linh một


A. 411
B. 401

C. 4001
            D. 101

b. 16 gấp 4 mấy lần?

	A.
	64
	B.
	20
	C.
	4              D.  60


c. .  7m 8cm = ....... cm

	A.
	78
	B.
	780
	C.
	15            D. 708


d.   5kg gạo ..............5 kg sắt

            A. nặng hơn      B. nhẹ hơn               C.  nặng bằng               
	Bài 4.  Tìm y:           5  x  y  =  555

………………………..

………………………..

……………………….
	304  : y   =   4                
             ………………………..

             ………………………..

             ……………………….

	Bài 5. Lớp 3A trồng được 81 cây hoa. Lớp 3B trồng ít hơn lớp 3A 72 cây. Hỏi số cây lớp 3A trồng được gấp mấy lần số cây lớp 3B? 
	Bài giải:

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

	6. 





	Tính chu vi hình chữ nhật ANMC các hình tứ giác trong hình bên.            
Bài giải:
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….  …………………………………………………………….  …………………………………………………………….     


BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ SỐ 3 – MÔN TIẾNG VIỆT

HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .................................
I – Bài tập về đọc hiểu

	Bài: Nhà rông ở Tây Nguyên 

    Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn ngọn giáo không vướng mái.
    Gian đầu là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ, chiêng trống dùng khi cúng tế. 
   Gian giữa với bếp lửa là trung tâm của nhà rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng là nơi tiếp khách của làng. 
   Từ gian thứ ba là nơi ngủ của thanh niên. Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng. 
                                                                                                                 Nguyễn Văn Huy

	Học sinh đọc bài  Nhà rông ở Tây Nguyên và khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: 

	Câu 1. Nhà rông thường được làm bằng gì?                                                                 
  a. bằng các loại gạch             b. bằng các loại gỗ bền chắc        c. bằng các loại kim loại            

	Câu 2. Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?                                                                   
 a. Chắc để dùng lâu dài, chịu đựng được gió bão; chứa được nhiều người khi hội họp, tụ tập nhảy múa. 

 b. Sàn cao để voi đi qua không đụng sàn. Mái cao để khi múa, ngọn giáo không vướng mái.
 c. Cả hai ý trên

	Câu 3. Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào ?                                     
  a. Rất đẹp vì là nơi tiếp khách.                          b. Rất trang nghiêm vì là nơi thờ thần làng.

  c. Rất đơn giản vì là nơi vui chơi.

	Câu 4.  Em có suy nghĩ gì về nhà rông?                                                                       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

	Câu 5: Dòng nào dưới đây chỉ hoạt động, trạng thái?                                                
    a.  Nhặt, làm, cao, đan.                                  b. Đan, truyền, tập trung, buôn làng.

    c. Đi, múa, ngủ, bảo vệ.    

	Câu 6: Kể tên 4 dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết?                                                 

…………………………………………………………………………………………………


II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

Bài 1. Điền vào chỗ trống :

a) êch hoặc uêch

- Em bé có cái mũi h………

- Căn nhà trống h…………

b) uy hoặc uyu 
- Đường đi khúc kh…ʼ., gồ ghề

- Cái áo có hàng kh …..rất đẹp

Bài 2. Đặt  dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.

   Đêm mùa đông, trời mưa phùn gió lạnh thổi ào ào ngoài cửa sổ nằm trong nhà, Hồng lắng nghe tiếng mưa rơi em chỉ thương đàn gà phải co ro trong giá rét mùa đông.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3. Xác định các bộ phận của mỗi câu dưới đây và viết vào trong bảng :

a) Bạn Thanh Mai là một học sinh xuất sắc của lớp 3A

b) Chiếc cặp sách là đồ vật vô cùng thân thiết của em.

c) Con trâu là người bạn quý của người nông dân.

	Ai ( cái gì, con gì ) ?
	là gì ?

	a) ……………………….

………………………….
	……………………………………………….

……………………………………………….

	b) ……………………….

………………………….
	………………………………………………

………………………………………………

	c) ……………………….

………………………….
	………………………………………………

………………………………………………


BÀI KHẢO SÁT THÁNG 3 - NĂM HỌC 2019-2020

ĐỀ SỐ 4 – MÔN TIẾNG VIỆT

HỌ VÀ TÊN:............................................................................. LỚP: .................................
I – Bài tập về đọc hiểu

Thử tài

   Ngày xưa có một cậu bé rất thông minh. Nhà vua muốn thử tài, bèn cho gọi cậu đến, bảo : “ Ngươi hãy về lấy tro bếp bện cho ta một sợi dây thừng. Nếu làm được, ta sẽ thưởng”.

   Cậu bé về nhờ mẹ chặt cây tre, chẻ nhỏ rồi bện thành một sợi dây thừng. Bện xong, cậu cuộn tròn sợi dây, đặt lên chiếc mâm đồng, phơi cho khô rồi đốt thành  tro. Khi lửa tắt, đám tro hiện rõ hình cuộn dây. Cậu đem dâng vua. Vua mừng lắm nhưng vẫn muốn thử tài lần nữa.

   Lần này, vui sai quân đem chiếc sừng trâu cong như vòng thúng đưa cho cậu bé, bảo : “Ngươi hãy nắn thẳng chiếc sừng này cho ta. Nếu được, ta sẽ thưởng to”.

   Cậu bé về nhà, bỏ sừng trâu vào cái chảo to, đổ đầy nước rồi ninh kĩ. Sừng trâu mềm ra và dễ uốn. Cậu lấy đoạn tre vót nhọn thọc vào sừng trâu rồi đem phơi khô. Khi rút đoạn tre, chiếc sừng trâu đã được uốn thẳng.

   Thấy cậu bé thực sự thông minh, nhà vua bèn thưởng rất hậu và đưa cậu vào trường học để nuôi dạy thành tài.

( Phỏng theo Truyện cổ dân tộc Dao )

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Lần đầu, nhà vua giao việc gì để thử tài cậu bé ?

a- Lấy tre khô bện một sợi dây thừng

b- Lấy tre tươi bện một sợi dây thừng

c- Lấy tro bếp bện một sợi dây thừng

2. Cậu bé làm thế nào để nắn thẳng chiếc sừng trâu ?

a- Ninh sừng cho mềm, lấy đoạn tre buộc vào sừng, rồi đem phơi khô

b- Ninh sừng cho mềm, lấy đoạn tre thọc vào sừng rồi đem phơi khô

c- Ninh sừng cho mềm, dùng tay nắn lại cho thẳng rồi đem phơi khô

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện ?

a- Ca ngợi cậu bé ngoan ngoãn

b- Ca ngợi cậu bé chăm chỉ

c- Ca ngợi cậu bé thông minh

4. Qua câu chuyện, em hiểu thế nào là người có tài ?

a- Người có khả năng đặc biệt khi làm một việc nào đó

b- Người có thể làm được một việc đặc biệt khó khăn

c- Người có thể làm được một việc hơn hẳn người khác.

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu

Bài 1. Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n
Anh ta …eo …ên …ưng chim. Chim đập cánh ba …ần mới …ên…ổi.

b) an hoặc ang
Trời nắng ch….ch…. Tiếng tu hú gần xa r….r….

Bài 2. Gạch chân các từ chỉ đặc điểm, tính chất trong đoạn văn sau:

       Tiếng hát bay lượn trên mặt suối, tràn qua lớp cây rừng, bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối, làm cho lòng người chỉ huy ấm hẳn lên.

Bài 3. Đặt câu với mỗi từ sau:

- chăm chỉ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- thông minh:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- nhanh nhẹn: 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- ham học:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4.  Gạch dưới các từ chỉ sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn sau :

a) Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.

b) Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú.

ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 3
Bài 1 : Đặt tính rồi tính:

      175 x 6                    264 x 4                              987 : 9                             876 : 7

       = 1050                     = 1056                              =109(dư 6)                      = 125 (dư 1)

Bài 2:  Tính:

a/  63 : 3 + 56                    
       b/ 234 - 20 x  4
 = 21 + 56                                                               =  234 - 80

 = 77                                                                       =     154

c/ 95 + 34 x 2                            d/45 x 3 x 3

 = 95 + 68                                                               =  135 x3
 = 163                                                                     =     405
Bài 3:  

Bài giải

Số gà nhà cô Mai nuôi là:

9 x 5 = 45(con)

Nhà cô Mai nuôi nhiều hơn nhà cô An số con gàlà:

45 - 9 = 36(con)

Đáp số : 36 con gà

Bài 4:             

     Bài giải :

Gói đường cân nặng là :

200 x 4 = 800 (g)

Gói kẹo và gói đường cân nặng là :

200 + 800 = 1000 (g)

1000g = 1kg

Đáp số : 1kg

Bài 5:  
a) ( x - 12 ) x 9  = 27


       x - 12         =  27 : 9

       x - 12         = 3

       x                = 3 + 12  

       x                = 15

b) ( x -24 ) x 8  = 80

       x - 24         = 80 : 8

       x - 24         = 10 

       x                = 10 + 24 

       x                = 34

ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN 4
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

	     468  –  59
 
178  +  617
57  x  9
98 : 3

          
[image: image1.wmf]                                                                                                 98  3

      - 


          +                                 x                               08  32

                                                                                                               2

         409                             795                             513    


Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:     

 

	c. 
457 –  10  x  3= 457 – 30
= 427    
 d. (74 – 16) : 2= 58 : 2   = 29                                                                                   




Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng: (2 điểm)

a.  Bốn trăm linh một


A. 411
      401            C. 400               D. 101                  
b. 16 gấp 4 mấy lần?

	A.
	64
	B.
	20
	C.
	4            D.  60  


c. .  7m 8cm = ....... cm

	A.
	78
	B.
	780
	C.
	15          D. 708  


d.   5kg gạo ..............5 kg sắt

            A . nặng hơn      B. nhẹ hơn               C.  nặng bằng                     

	Bài 4.  Tìm y:           5  x  y  =  555

                             y = 555 : 5

                                         y = 111


	        304  : y   =   4                

                                        y   = 304 : 4

                                        y   =  76


	Bài 5. Lớp 3A trồng được 81 cây hoa. Lớp 3B trồng ít hơn lớp 3B 72 cây. Hỏi số cây lớp 3A trồng được gấp mấy lần số cây lớp 3B? 

	Bài giải:

Số cây hoa lớp 3B trồng được là: 

81 – 72 = 9 (cây)  

Số cây lớp 3A trồng được gấp lớp 3B một số lần là: 

81: 9 = 9 (lần) 

Đáp số: 9 lần 

	6. 





	Tính chu vi hình chữ nhật ANMC các hình tứ giác trong hình bên.           

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật ANMC là: 

6 + 2 = 8 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ANMC là:

(8 + 3) x 2 = 22 (cm)

                                            Đáp số: 22 (cm)




ĐÁP ÁN ĐỀ TIẾNG VIỆT SỐ 3
I – Bài tập về đọc hiểu

	Câu 1. Nhà rông thường được làm bằng gì?                                                                 
             b. bằng các loại gỗ bền chắc        

	Câu 2. Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?                                                                   
 a. Chắc để dùng lâu dài, chịu đựng được gió bão; chứa được nhiều người khi hội họp, tụ tập nhảy múa. 

 b. Sàn cao để voi đi qua không đụng sàn. Mái cao để khi múa, ngọn giáo không vướng mái.
 c. Cả hai ý trên

	Câu 3. Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào ?                                      
  b. Rất trang nghiêm vì là nơi thờ thần làng.  

	Câu 4.  Em có suy nghĩ gì về nhà rông?                                                                       
Hiểu đặc điểm của nhà rông: Nhà rông là ngôi nhà đặc biệt quan trọng đối với các dân tộc Tây Nguyên/ Nhà rông được làm rất to, cao, và chắc chắn/ Nó là trung tâm của buôn làng, là nơi thờ thần làng, nơi diễn ra các sinh hoạt cộng đồng quan trọng của dân tộc Tây Nguyên.


	Câu 5: Dòng nào dưới đây chỉ hoạt động, trạng thái?                                                 
        c. Đi, múa, ngủ, bảo vệ.    

	Câu 6: Kể tên 4 dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết?                                                      

  Ba-na, Ê- đê, Tày, Nùng…


II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

Bài 1. Điền vào chỗ trống :

a) êch hoặc uêch

- Em bé có cái mũi hếch
- Căn nhà trống huếch

b) uy hoặc uyu 
- Đường đi khúc khuỷu, gồ ghề

- Cái áo có hàng khuy rất đẹp

Bài 2. Đặt  dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.

   Đêm mùa đông, trời mưa phùn gió lạnh thổi ào ào ngoài cửa sổ. Nằm trong nhà, Hồng lắng nghe tiếng mưa rơi. Em chỉ thương đàn gà phải co ro trong giá rét mùa đông.
Bài 3. Xác định các bộ phận của mỗi câu dưới đây và viết vào trong bảng :

a) Bạn Thanh Mai /là một học sinh xuất sắc của lớp 3A.

b) Chiếc cặp sách/ là đồ vật vô cùng thân thiết của em.

c) Con trâu /là người bạn quý của người nông dân.

ĐÁP ÁN ĐỀ TIẾNG VIỆT SỐ 4 

I – Bài tập về đọc hiểu

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Lần đầu, nhà vua giao việc gì để thử tài cậu bé ?

c- Lấy tro bếp bện một sợi dây thừng

2. Cậu bé làm thế nào để nắn thẳng chiếc sừng trâu ?

b- Ninh sừng cho mềm, lấy đoạn tre thọc vào sừng rồi đem phơi khô

3. Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa câu chuyện ?

c- Ca ngợi cậu bé thông minh

4. Qua câu chuyện, em hiểu thế nào là người có tài ?

a- Người có khả năng đặc biệt khi làm một việc nào đó

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu

Bài 1. Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n
Anh ta leo lên lưng chim. Chim đập cánh ba lần mới lên nổi.

b) an hoặc ang
Trời nắng chang chang. Tiếng tu hú gần xa ran ran

Bài 2. Gạch chân các từ chỉ đặc điểm, tính chất trong đoạn sau:

       Tiếng hát bay lượn trên mặt suối, tràn qua lớp cây rừng, bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối, làm cho lòng người chỉ huy ấm hẳn lên.
Bài 3. Đặt câu với mỗi từ sau:

Đáp án gợi ý : Em chăm chỉ học tập cho tương lai tươi sáng .

                         Bạn ấy trông nhanh nhẹn và hoạt bát .

                          Bạn Lan rất ham học .

Bài 4.  Gạch dưới các từ chỉ sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu văn sau :

a) Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.

b) Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú.
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